	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.HThu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 12A1
	Toán - 12A1
	Toán - 10B1
	

	
	
	Toán(TC) - 12A1
	Toán - 12A1
	Toán - 10A5
	

	
	
	
	Toán - 10A5
	Toán - 10A5
	

	
	
	Toán - 12D3
	
	
	

	
	
	Toán - 12D3
	Toán - 12D3
	Toán(TC) - 12D3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(2) - 12D3
	Toán(2) - 10A5
	
	Toán(CĐ) - 10B1
	Toán(CĐ) - 10A5
	

	Toán - 10B1
	Toán(2) - 10A5
	
	Toán(2) - 12A1
	Toán(2) - 10B1
	

	Toán - 10B1
	Toán(2) - 12A1
	
	Toán(2) - 12D3
	Toán(2) - 10B1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.Giang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.HạnhP
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 10D2
	Toán(TC) - 12D1
	
	

	SHCN - 12A2
	
	Toán - 10D2
	Toán - 12D1
	
	

	Toán - 10D2
	
	Toán - 12D1
	
	
	

	Toán - 10A4
	
	Toán - 12D1
	Toán - 12A2
	Toán(TC) - 12A2
	

	Toán - 10A4
	
	Toán - 12A2
	Toán - 12A2
	Toán - 10A4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(2) - 12D1
	
	
	Toán(2) - 10A4
	Toán(2) - 12A2
	

	Toán(2) - 10D2
	
	
	Toán(2) - 10A4
	Toán(2) - 12A2
	

	Toán(2) - 10D2
	
	
	Toán(2) - 12D1
	Toán(CĐ) - 10A4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.PNgọc
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán - 11A1
	Toán - 11D5
	Toán(TC) - 11A1
	Toán(TC) - 11D5
	

	
	Toán - 11A1
	Toán - 11D5
	
	Toán(TC) - 11D5
	

	Toán - 11A5
	
	
	Toán - 10D1
	Toán - 10A6
	

	Toán - 10D1
	Toán - 10A6
	Toán - 11A5
	Toán(TC) - 11A5
	Toán - 10A6
	

	Toán - 10D1
	Toán - 11D5
	Toán - 11A5
	Toán(CĐ) - 10A6
	Toán - 11A1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(2) - 10A6
	Toán(TC) - 11A1
	
	Toán(2) - 11A5
	Toán(2) - 11A5
	

	Toán(2) - 10A6
	Toán(2) - 11D5
	
	Toán(TC) - 11A5
	Toán(2) - 11A1
	

	Toán(2) - 10D1
	Toán(2) - 11D5
	
	Toán(2) - 10D1
	Toán(2) - 11A1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.ĐPhương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 11A4
	Toán - 10A3
	Toán - 10A3
	

	
	
	Toán - 11A4
	Toán - 10A3
	Toán - 11D1
	

	
	
	Toán - 11D1
	Toán(TC) - 11D1
	Toán - 11A4
	

	
	
	Toán - 11D1
	Toán - 11A6
	Toán(TC) - 11A4
	

	
	
	Toán(TC) - 11A6
	Toán - 11A6
	Toán - 11A6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(2) - 11A6
	Toán(TC) - 11D1
	
	Toán(CĐ) - 10A3
	Toán(2) - 11A6
	

	Toán(2) - 11A4
	Toán(2) - 10A3
	
	Toán(2) - 11D1
	Toán(TC) - 11A6
	

	Toán(2) - 11A4
	Toán(TC) - 11A4
	
	Toán(2) - 11D1
	Toán(2) - 10A3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.MQuân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán(TC) - 12A4
	Toán(TC) - 11B1
	Toán - 12A4
	

	
	
	Toán - 11B1
	Toán(TC) - 11B1
	Toán(2) - 11B1
	

	Toán - 12D2
	
	Toán - 11B1
	Toán - 12D2
	Toán(TC) - 12D2
	

	Toán - 12D2
	
	Toán - 11D4
	Toán - 12A4
	Toán - 11D4
	

	Toán - 11B1
	
	Toán - 11D4
	Toán - 12A4
	Toán(TC) - 11D4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(2) - 11D4
	
	
	Toán(2) - 12D2
	Toán(2) - 11D4
	

	Toán(TC) - 11D4
	
	
	Toán(2) - 12D2
	Toán(2) - 12A4
	

	
	
	
	Toán(2) - 12A4
	Toán(2) - 11B1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.LêDuy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Toán - 12D5
	Toán - 12A3
	

	
	
	
	Toán - 12D5
	Toán - 12A3
	

	
	
	
	Toán - 10A1
	Toán - 10A1
	

	
	
	
	
	Toán - 10A1
	

	
	
	
	Toán - 12A3
	Toán - 12D5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Toán(TC) - 12D5
	
	Toán(2) - 10A1
	Toán(2) - 12D5
	

	
	Toán(CĐ) - 10A1
	
	Toán(2) - 10A1
	Toán(2) - 12A3
	

	
	Toán(TC) - 12A3
	
	Toán(2) - 12D5
	Toán(2) - 12A3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.HThương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 11D2
	Toán(TC) - 11D2
	Toán - 10D3
	

	
	Toán - 11A7
	Toán - 11D2
	Toán - 10D3
	Toán - 10D3
	

	Toán - 10A2
	Toán - 11A7
	Toán(TC) - 11A7
	
	Toán - 11D2
	

	Toán - 10A2
	Toán - 10A2
	Toán - 11A2
	Toán(TC) - 11A2
	Toán - 11A2
	

	Toán - 11A7
	Toán(CĐ) - 10A2
	Toán - 11A2
	Toán(TC) - 11A2
	Toán(TC) - 11A7
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(2) - 10D3
	Toán(2) - 11A2
	
	Toán(2) - 10A2
	
	

	Toán(TC) - 11D2
	Toán(2) - 11D2
	
	Toán(2) - 10A2
	Toán(2) - 11A7
	

	Toán(2) - 11A2
	Toán(2) - 11A7
	
	Toán(2) - 11D2
	Toán(2) - 10D3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên T.NTrung
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Toán - 11A3
	Toán - 12A5
	Toán - 11D3
	

	
	
	Toán - 12D4
	Toán - 12A5
	Toán(TC) - 11D3
	

	
	
	Toán - 12D4
	Toán(TC) - 11A3
	
	

	
	
	Toán - 11D3
	Toán - 12D4
	Toán - 11A3
	

	
	
	Toán - 11D3
	Toán(TC) - 12D4
	Toán - 11A3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Toán(2) - 12A5
	Toán(2) - 12D4
	
	Toán(2) - 12D4
	Toán(TC) - 12A5
	

	Toán(2) - 12A5
	Toán(2) - 11A3
	
	Toán(TC) - 11A3
	Toán(2) - 11D3
	

	Toán(2) - 11D3
	Toán(2) - 11A3
	
	Toán - 12A5
	Toán(TC) - 11D3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.ThanhVũ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 12A5
	
	
	Ngữ Văn - 12D5
	

	
	Ngữ Văn - 12A5
	
	
	Ngữ Văn - 12D5
	

	
	Ngữ Văn - 12D5
	
	
	Ngữ Văn - 10A3
	

	
	Ngữ Văn - 10A3
	
	
	Ngữ Văn - 12A5
	

	
	Ngữ Văn - 10A3
	
	
	Ngữ văn(TC) - 12A5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngữ văn(2) - 12D5
	Ngữ văn(2) - 10A3
	
	
	
	

	Ngữ văn(2) - 12D5
	Ngữ văn(TC) - 12D5
	
	
	
	

	Ngữ văn(2) - 10A3
	Ngữ văn(2) - 12A5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.Bình
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ văn(TC) - 12A4
	
	
	Ngữ văn(2) - 10A1
	

	SHCN - 12D4
	
	
	
	
	

	Ngữ Văn - 12D4
	Ngữ Văn - 10A1
	
	
	Ngữ Văn - 12A4
	

	Ngữ Văn - 12D4
	Ngữ Văn - 10A1
	
	
	Ngữ Văn - 12A4
	

	Ngữ Văn - 10A1
	Ngữ văn(TC) - 12D4
	
	
	Ngữ Văn - 12D4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngữ văn(2) - 12D4
	Ngữ văn(2) - 10A1
	
	
	
	

	Ngữ Văn - 12A4
	Ngữ văn(2) - 12D4
	
	
	
	

	Ngữ văn(2) - 12A4
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.PDĩnh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 10A6
	
	Ngữ Văn - 12A3
	
	

	SHCN - 12D2
	Ngữ Văn - 10A6
	
	Ngữ Văn - 12A3
	
	

	Ngữ Văn - 10A6
	Ngữ Văn - 12D2
	
	
	
	

	Ngữ Văn - 12A3
	Ngữ Văn - 12D2
	
	Ngữ văn(TC) - 12D2
	
	

	
	Ngữ văn(TC) - 12A3
	
	Ngữ Văn - 12D2
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Ngữ văn(2) - 10A6
	
	

	Ngữ văn(2) - 12D2
	
	
	Ngữ văn(2) - 10A6
	
	

	Ngữ văn(2) - 12A3
	
	
	Ngữ văn(2) - 12D2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.Hoài
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 11D4
	
	
	Ngữ Văn - 11D4
	

	SHCN - 11D4
	Ngữ Văn - 11D4
	
	
	Ngữ văn(TC) - 11D4
	

	Ngữ văn(TC) - 11A1
	
	
	
	
	

	
	Ngữ Văn - 11A1
	
	
	Ngữ Văn - 11A1
	

	
	Ngữ Văn - 11A1
	
	
	Ngữ Văn - 10A2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 10A2
	
	
	Ngữ văn(2) - 10A2
	

	
	Ngữ Văn - 10A2
	
	
	Ngữ văn(2) - 10A2
	

	
	Ngữ văn(2) - 11D4
	
	
	Ngữ văn(2) - 11D4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.Hoàng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 10B1
	
	
	
	

	SHCN - 11D1
	Ngữ Văn - 10B1
	
	
	
	

	Ngữ Văn - 11D1
	Ngữ văn(TC) - 11D1
	
	
	Ngữ Văn - 11D1
	

	
	Ngữ Văn - 11A7
	
	
	Ngữ Văn - 11D1
	

	
	Ngữ Văn - 11A7
	
	
	Ngữ Văn - 10B1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngữ Văn - 11A7
	
	
	Ngữ văn(2) - 11D1
	
	

	Ngữ văn(TC) - 11A7
	
	
	Ngữ văn(2) - 10B1
	
	

	Ngữ văn(2) - 11D1
	
	
	Ngữ văn(2) - 10B1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.Hưng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 11B1
	
	Ngữ Văn - 11A2
	
	

	SHCN - 10D2
	Ngữ Văn - 11B1
	
	Ngữ văn(TC) - 11A2
	
	

	
	
	HĐTN-HN - 10D2
	Ngữ Văn - 11B1
	
	

	Ngữ Văn - 11A2
	Ngữ Văn - 10D2
	HĐTN-HN - 10D2
	
	
	

	Ngữ Văn - 11A2
	Ngữ Văn - 10D2
	
	Ngữ Văn - 10D2
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Ngữ văn(2) - 10D2
	
	

	
	
	
	Ngữ văn(2) - 10D2
	
	

	
	
	
	Ngữ văn(TC) - 11B1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.T Lan
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 11A4
	
	Ngữ Văn - 11D3
	
	

	SHCN - 10A5
	Ngữ Văn - 11A4
	
	Ngữ Văn - 11D3
	
	

	Ngữ Văn - 10A5
	Ngữ Văn - 11D3
	HĐTN-HN - 10A5
	Ngữ Văn - 11A4
	
	

	Ngữ Văn - 10A5
	Ngữ văn(TC) - 11D3
	HĐTN-HN - 10A5
	Ngữ Văn - 10A5
	
	

	Ngữ văn(TC) - 11A4
	
	
	Ngữ văn(2) - 10A5
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ văn(2) - 11D3
	
	
	
	

	
	Ngữ văn(2) - 11D3
	
	
	
	

	
	Ngữ văn(2) - 10A5
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.BLinh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 11A3
	
	
	
	

	SHCN - 10D3
	
	
	
	
	

	
	Ngữ Văn - 10D3
	HĐTN-HN - 10D3
	Ngữ Văn - 11D2
	
	

	Ngữ Văn - 10D3
	Ngữ Văn - 11D2
	HĐTN-HN - 10D3
	Ngữ Văn - 11A3
	
	

	Ngữ Văn - 10D3
	Ngữ Văn - 11D2
	
	Ngữ Văn - 11A3
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ văn(2) - 10D3
	
	Ngữ văn(2) - 11D2
	
	

	
	Ngữ văn(2) - 10D3
	
	Ngữ văn(2) - 11D2
	
	

	
	Ngữ văn(TC) - 11D2
	
	Ngữ văn(TC) - 11A3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.Nhưỡng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Ngữ Văn - 11A5
	
	

	
	
	
	Ngữ Văn - 12D3
	
	

	
	
	
	Ngữ Văn - 12D3
	
	

	
	
	
	Ngữ Văn - 12A1
	Ngữ Văn - 11A5
	

	
	
	
	Ngữ Văn - 12A1
	Ngữ Văn - 11A5
	

	Buổi chiều

	

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngữ Văn - 12A1
	
	
	Ngữ văn(2) - 12D3
	
	

	Ngữ văn(TC) - 12A1
	
	
	Ngữ văn(TC) - 12D3
	Ngữ văn(TC) - 11A5
	

	Ngữ Văn - 12D3
	
	
	Ngữ văn(2) - 12A1
	Ngữ văn(2) - 12D3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.BOanh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 10D1
	
	Ngữ Văn - 11A6
	
	

	SHCN - 11A6
	Ngữ Văn - 11D5
	
	
	
	

	Ngữ Văn - 11D5
	
	
	Ngữ văn(TC) - 11D5
	
	

	Ngữ Văn - 11D5
	Ngữ Văn - 11A6
	
	Ngữ Văn - 10D1
	
	

	
	Ngữ Văn - 11A6
	
	Ngữ Văn - 10D1
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ văn(2) - 11D5
	
	Ngữ văn(2) - 11D5
	
	

	
	
	
	Ngữ văn(2) - 10D1
	
	

	
	Ngữ văn(2) - 10D1
	
	Ngữ văn(TC) - 11A6
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên V.NPhương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngữ Văn - 12A2
	
	
	Ngữ Văn - 12A2
	

	SHCN - 12D1
	Ngữ Văn - 10A4
	
	
	Ngữ Văn - 12A2
	


	
	Ngữ Văn - 10A4
	
	
	Ngữ Văn - 10A4
	

	Ngữ Văn - 12D1
	
	
	
	
	

	Ngữ Văn - 12D1
	Ngữ văn(TC) - 12D1
	
	
	Ngữ Văn - 12D1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngữ văn(2) - 10A4
	Ngữ văn(2) - 12D1
	
	
	
	

	Ngữ văn(2) - 10A4
	Ngữ văn(2) - 12A2
	
	
	
	

	Ngữ văn(2) - 12D1
	Ngữ văn(TC) - 12A2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.Phạm Tơ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ - 10D2
	Ngoại ngữ - 12D1
	Ngoại ngữ - 10D2
	
	

	
	Ngoại ngữ - 10D2
	Ngoại ngữ - 12D1
	Ngoại ngữ - 12A2
	
	

	
	
	
	Ngoại ngữ - 12A2
	
	

	
	Ngoại ngữ - 12A2
	
	Ngoại ngữ - 12D1
	
	

	
	Ngoại ngữ(TC) - 12A2
	
	Ngoại ngữ(TC) - 12D1
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ(2) - 10D2
	
	Ngoại ngữ(2) - 12A2
	
	

	
	Ngoại ngữ(2) - 10D2
	
	Ngoại ngữ(2) - 12D1
	
	

	
	Ngoại ngữ(2) - 12D1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.Luyện
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ngoại ngữ - 11A1
	
	

	Ngoại ngữ - 11D2
	Ngoại ngữ(TC) - 11D2
	Ngoại ngữ - 11A1
	Ngoại ngữ - 10A3
	
	

	Ngoại ngữ - 10A3
	Ngoại ngữ - 10D3
	Ngoại ngữ - 11A1
	Ngoại ngữ - 11D2
	
	

	Ngoại ngữ - 10A3
	Ngoại ngữ - 10D3
	Ngoại ngữ(TC) - 11D2
	Ngoại ngữ - 11D2
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngoại ngữ(2) - 10A3
	
	
	Ngoại ngữ(TC) - 11A1
	Ngoại ngữ(TC) - 11A1
	

	Ngoại ngữ(2) - 10A3
	
	
	Ngoại ngữ(2) - 10D3
	Ngoại ngữ(2) - 11D2
	

	Ngoại ngữ(2) - 10D3
	
	
	Ngoại ngữ - 10D3
	Ngoại ngữ(2) - 11D2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.Võ Hằng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ - 12D2
	Ngoại ngữ(TC) - 12D2
	
	
	

	SHCN - 12A4
	Ngoại ngữ - 12D2
	Ngoại ngữ - 10D1
	
	
	

	Ngoại ngữ - 12A4
	Ngoại ngữ(TC) - 12A4
	
	
	
	

	
	Ngoại ngữ - 10D1
	Ngoại ngữ - 12A4
	
	
	

	Ngoại ngữ - 12D2
	Ngoại ngữ - 10D1
	Ngoại ngữ - 12A4
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngoại ngữ(2) - 10D1
	Ngoại ngữ(2) - 12A4
	
	
	
	

	Ngoại ngữ(2) - 10D1
	Ngoại ngữ(2) - 12A4
	
	
	
	

	Ngoại ngữ(2) - 12D2
	Ngoại ngữ(2) - 12D2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.Q Anh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ - 10A2
	Ngoại ngữ - 10A2
	
	
	

	SHCN - 10A2
	Ngoại ngữ - 10A2
	Ngoại ngữ(TC) - 11D4
	
	
	

	Ngoại ngữ - 11D4
	Ngoại ngữ - 11D4
	HĐTN-HN - 10A2
	
	
	

	Ngoại ngữ - 11D4
	
	HĐTN-HN - 10A2
	
	
	

	Ngoại ngữ - 10A5
	Ngoại ngữ - 10A5
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngoại ngữ(2) - 10A2
	Ngoại ngữ(2) - 11D4
	
	Ngoại ngữ - 10A5
	
	

	Ngoại ngữ(2) - 10A5
	Ngoại ngữ(TC) - 11D4
	
	Ngoại ngữ(2) - 10A5
	
	

	Ngoại ngữ(2) - 11D4
	
	
	Ngoại ngữ(2) - 10A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.N Hằng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ - 11D1
	Ngoại ngữ - 12D4
	Ngoại ngữ - 11A3
	
	

	
	Ngoại ngữ - 12D4
	Ngoại ngữ(TC) - 11D1
	Ngoại ngữ(TC) - 11A3
	
	

	
	Ngoại ngữ - 12D4
	
	Ngoại ngữ(TC) - 12A1
	
	

	
	Ngoại ngữ - 12A1
	Ngoại ngữ - 11A3
	Ngoại ngữ - 11D1
	
	

	
	Ngoại ngữ - 12A1
	Ngoại ngữ - 11A3
	Ngoại ngữ - 11D1
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngoại ngữ(TC) - 11A3
	Ngoại ngữ(2) - 12A1
	
	Ngoại ngữ - 12A1
	
	

	Ngoại ngữ(TC) - 11D1
	Ngoại ngữ(2) - 11D1
	
	Ngoại ngữ(2) - 12D4
	
	

	Ngoại ngữ(TC) - 12D4
	Ngoại ngữ(2) - 11D1
	
	Ngoại ngữ(2) - 12D4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.NLoan
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Ngoại ngữ - 10A4
	Ngoại ngữ - 10A4
	
	

	SHCN - 12D5
	
	Ngoại ngữ - 10A4
	
	
	

	Ngoại ngữ(TC) - 12D5
	
	Ngoại ngữ - 12A5
	Ngoại ngữ - 12D5
	
	

	Ngoại ngữ - 12A5
	
	Ngoại ngữ - 12D5
	Ngoại ngữ(2) - 12D5
	
	

	Ngoại ngữ - 12A5
	
	Ngoại ngữ - 12D5
	Ngoại ngữ(TC) - 12A5
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ(2) - 10A4
	
	Ngoại ngữ(2) - 12A5
	
	

	
	Ngoại ngữ(2) - 12A5
	
	
	
	

	
	Ngoại ngữ(2) - 12D5
	
	Ngoại ngữ(2) - 10A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.Hoài Nam
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ - 12A3
	Ngoại ngữ - 10A1
	
	
	

	SHCN - 12D3
	Ngoại ngữ - 12A3
	Ngoại ngữ - 10A1
	
	
	

	
	
	Ngoại ngữ(TC) - 12D3
	
	
	

	Ngoại ngữ - 10A1
	Ngoại ngữ - 12D3
	
	
	
	

	Ngoại ngữ - 12D3
	Ngoại ngữ - 12D3
	Ngoại ngữ - 12A3
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ(2) - 12D3
	
	
	Ngoại ngữ(2) - 12A3
	

	
	Ngoại ngữ(TC) - 12A3
	
	
	Ngoại ngữ(2) - 12D3
	

	
	Ngoại ngữ(2) - 10A1
	
	
	Ngoại ngữ(2) - 10A1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.NThảo
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ - 11A6
	Ngoại ngữ(TC) - 11A6
	HĐTN-HN - 10A6
	
	

	
	Ngoại ngữ - 11A6
	HĐTN-HN - 10D3
	
	
	

	
	HĐTN-HN - 10D1
	
	Ngoại ngữ - 11A6
	
	

	
	HĐTN-HN - 10B1
	Ngoại ngữ - 11A4
	Ngoại ngữ(TC) - 11A4
	
	

	
	Ngoại ngữ - 11A4
	Ngoại ngữ - 11A4
	Ngoại ngữ(TC) - 11A4
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	HĐTN-HN - 10D2
	Ngoại ngữ(2) - 11A4
	
	
	
	

	Ngoại ngữ(2) - 11A6
	Ngoại ngữ(2) - 11A4
	
	
	
	

	Ngoại ngữ(2) - 11A6
	Ngoại ngữ(TC) - 11A6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.DThuý
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Ngoại ngữ(TC) - 11D3
	Ngoại ngữ - 11D3
	
	
	

	
	Ngoại ngữ(TC) - 11D3
	Ngoại ngữ - 11A2
	Ngoại ngữ - 11A5
	
	

	Ngoại ngữ - 11D3
	Ngoại ngữ - 11B1
	Ngoại ngữ - 11A2
	Ngoại ngữ - 11A5
	
	

	Ngoại ngữ - 11D3
	
	
	Ngoại ngữ - 11B1
	
	

	Ngoại ngữ - 11A5
	Ngoại ngữ(TC) - 11A5
	Ngoại ngữ(TC) - 11B1
	Ngoại ngữ - 11B1
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngoại ngữ - 11A2
	Ngoại ngữ(TC) - 11A5
	
	Ngoại ngữ(TC) - 11A2
	
	

	Ngoại ngữ(TC) - 11B1
	Ngoại ngữ(2) - 11A5
	
	Ngoại ngữ(TC) - 11A2
	
	

	Ngoại ngữ(2) - 11A5
	Ngoại ngữ(2) - 11D3
	
	Ngoại ngữ(2) - 11D3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên A.PThuỷ
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Ngoại ngữ - 11A7
	Ngoại ngữ - 10B1
	
	

	SHCN - 11A7
	
	Ngoại ngữ(TC) - 11A7
	Ngoại ngữ - 10B1
	
	

	Ngoại ngữ - 11A7
	Ngoại ngữ - 11D5
	Ngoại ngữ - 11D5
	Ngoại ngữ(TC) - 11A7
	
	

	Ngoại ngữ - 11A7
	Ngoại ngữ - 11D5
	
	
	
	

	Ngoại ngữ - 10A6
	Ngoại ngữ - 10B1
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Ngoại ngữ(2) - 11D5
	Ngoại ngữ(2) - 11A7
	
	Ngoại ngữ(2) - 11A7
	Ngoại ngữ - 10A6
	

	Ngoại ngữ(2) - 11D5
	Ngoại ngữ(2) - 10B1
	
	Ngoại ngữ(TC) - 11D5
	Ngoại ngữ - 10A6
	

	Ngoại ngữ(2) - 10A6
	Ngoại ngữ(2) - 10B1
	
	Ngoại ngữ(2) - 10A6
	Ngoại ngữ(TC) - 11D5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Ly.Trang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Vật lí - 12D1
	

	
	
	
	
	Vật lí - 12D1
	

	
	CNghệ - 12A4
	
	
	
	

	
	Vật lí - 12A4
	
	
	Vật lí - 12A4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Vật lí - 10A6
	
	
	Vật lí(2) - 12A4
	

	
	Vật lí(CĐ) - 10A6
	
	
	CNghệ - 12D1
	

	
	Vật lí(2) - 12A4
	
	
	Vật lí - 10A6
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Lý.H Oanh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Vật lí - 10A4
	
	
	
	

	SHCN - 10A4
	
	
	
	
	

	Vật lí - 10A1
	Vật lí - 11A2
	HĐTN-HN - 10A4
	
	
	

	
	Vật lí - 11A2
	HĐTN-HN - 10A4
	
	
	

	
	Vật lí - 10A1
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Vật lí(CĐ) - 10A1
	
	
	
	
	

	Vật lí(2) - 11A2
	Vật lí(2) - 11A2
	
	
	
	

	Vật lí(CĐ) - 10A4
	Vật lí - 10A4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Lý.DPhương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	CNghệ - 12A5
	

	SHCN - 12A5
	
	
	
	Vật lí - 10A2
	

	Vật lí - 12A5
	Vật lí - 12A5
	
	
	Vật lí - 10A2
	

	Vật lí - 12D5
	CNghệ - 12D5
	
	
	
	

	Vật lí - 12A3
	Vật lí - 12D5
	
	
	Vật lí - 12A3
	


	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Vật lí(2) - 12A3
	Vật lí(2) - 12A5
	
	Vật lí - 10D1
	
	

	Vật lí(2) - 12A3
	Vật lí - 10D1
	
	CNghệ - 12A3
	
	

	Vật lí(2) - 12A5
	Vật lí(CĐ) - 10A2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Lý.QPhượng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Vật lí - 11D5
	Vật lí - 12A1
	

	SHCN - 11A4
	
	
	Vật lí - 11D5
	Vật lí - 11A4
	

	Vật lí - 11A4
	
	
	
	
	

	Vật lí - 12A1
	
	
	Vật lí - 11D4
	Vật lí - 12D2
	

	Vật lí(2) - 12A1
	
	
	Vật lí - 11D4
	CNghệ - 12D2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Vật lí(2) - 11A4
	
	
	
	Vật lí(2) - 11A4
	

	
	
	
	
	Vật lí - 12D2
	

	Vật lí(2) - 12A1
	
	
	
	CNghệ - 12A1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Lý.Tỉnh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Vật lí - 11D1
	
	

	SHCN - 10A3
	
	
	Vật lí - 11D1
	
	

	Vật lí - 10A3
	
	HĐTN-HN - 10A3
	
	
	

	Vật lí - 11A6
	
	HĐTN-HN - 10A3
	Vật lí - 11A7
	
	

	Vật lí - 11A6
	
	
	Vật lí - 11A7
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Vật lí(2) - 11A6
	Vật lí(CĐ) - 10A3
	

	
	
	
	Vật lí(2) - 11A6
	Vật lí - 10A3
	

	
	
	
	Vật lí(2) - 11A7
	Vật lí(2) - 11A7
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Lý.NLam
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Vật lí - 12D3
	
	CNghệ - 12D3
	
	

	SHCN - 11A5
	Vật lí - 12D3
	
	Vật lí - 12D4
	
	

	Vật lí - 12A2
	CNghệ - 12A2
	
	CNghệ - 12D4
	
	

	Vật lí - 11A5
	
	
	
	
	

	Vật lí - 12D4
	Vật lí - 11D3
	
	Vật lí - 11A5
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Vật lí(2) - 11A5
	
	
	Vật lí - 11D3
	
	

	Vật lí(2) - 11A5
	
	
	Vật lí(2) - 12A2
	
	

	Vật lí(2) - 12A2
	
	
	Vật lí - 12A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Lý.PTuấn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	Vật lí - 11A3
	
	
	
	

	
	Vật lí - 11A1
	
	
	Vật lí - 11A1
	

	
	
	
	
	Vật lí - 10A5
	

	
	Vật lí - 11B1
	
	
	Vật lí - 11D2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Vật lí - 11D2
	Vật lí - 11B1
	
	
	Vật lí(2) - 11A3
	

	Vật lí - 11A3
	Vật lí(2) - 11A1
	
	
	Vật lí - 10A5
	

	Vật lí(2) - 11A3
	Vật lí(2) - 11A1
	
	
	Vật lí(CĐ) - 10A5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên H.K Yến
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Hoá học - 12D4
	
	
	Hoá học - 11A4
	

	
	Hoá học - 12D1
	
	
	Hoá học - 12A5
	

	
	Hoá học - 12A1
	
	
	Hoá học - 12D5
	

	
	Hoá học - 11A4
	
	
	Hoá học - 12D5
	

	
	Hoá học - 12A5
	
	
	Hoá học - 12A1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Hoá học (2) - 12A1
	

	
	Hoá học (2) - 12A1
	
	
	Hoá học (2) - 12A5
	

	
	Hoá học - 12D4
	
	
	Hoá học - 12D1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên H.Hạnh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Hoá học - 11A6
	

	SHCN - 11B1
	
	
	Hoá học - 11D4
	Hoá học - 11A6
	

	Hoá học - 11B1
	
	
	Hoá học - 11D4
	
	

	Hoá học - 11B1
	
	
	
	
	

	Hoá học - 11D3
	
	
	Hoá học(CĐ) - 10A2
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá học - 11D3
	
	
	
	Hoá học (2) - 11B1
	

	Hoá học - 10A2
	
	
	
	Hoá học (2) - 11B1
	

	Hoá học - 10A2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên H.Hoà
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	SHCN - 10A1
	
	
	
	
	

	Hoá học - 12D3
	
	HĐTN-HN - 10A1
	
	
	

	Hoá học - 12D3
	
	HĐTN-HN - 10A1
	
	
	

	Hoá học - 12A2
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá học (2) - 12A2
	
	
	
	Hoá học - 10A1
	

	Hoá học (2) - 12A2
	
	
	
	Hoá học(CĐ) - 10A1
	

	Hoá học - 10A1
	
	
	
	Hoá học - 12A2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên H.KNgân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Hoá học - 12D2
	
	

	SHCN - 11A1
	Hoá học - 12A4
	
	
	
	

	
	Hoá học (2) - 12A3
	
	Hoá học - 12A3
	
	

	Hoá học - 11A1
	
	
	Hoá học - 12A3
	
	

	Hoá học - 11D5
	Hoá học - 12D2
	
	Hoá học - 11D5
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Hoá học - 12A4
	
	
	Hoá học (2) - 12A3
	
	

	Hoá học - 11A1
	
	
	Hoá học (2) - 12A4
	
	

	Hoá học (2) - 11A1
	
	
	Hoá học (2) - 11A1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên H.Thoả
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Hoá học - 11A5
	

	SHCN - 11A2
	
	
	
	Hoá học - 11A5
	

	Hoá học - 11A2
	
	
	
	Hoá học - 11A2
	

	Hoá học - 10B1
	
	
	
	Hoá học(CĐ) - 10B1
	

	Hoá học - 10B1
	
	
	
	Hoá học - 10D2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Hoá học - 10D2
	

	
	
	
	
	Hoá học (2) - 11A2
	

	
	
	
	
	Hoá học (2) - 11A2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên H.LBình
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Hoá học - 11D2
	

	SHCN - 11A3
	Hoá học - 10A3
	
	
	Hoá học(CĐ) - 10A3
	

	Hoá học - 11A3
	Hoá học - 10A3
	
	
	Hoá học - 11A3
	

	
	Hoá học - 11D1
	
	
	Hoá học - 11A7
	

	Hoá học - 11D2
	Hoá học - 11D1
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Hoá học - 11A7
	

	
	
	
	
	Hoá học (2) - 11A3
	

	
	
	
	
	Hoá học (2) - 11A3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sinh.DThanh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh học - 10A5
	
	
	
	

	SHCN - 12A3
	Sinh học(CĐ) - 10A5
	
	
	
	

	Sinh học - 12A3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh học (2) - 12A3
	
	Sinh học - 11B1
	
	

	
	Sinh học (2) - 11B1
	
	Sinh học - 11A1
	
	

	
	Sinh học (2) - 11B1
	
	Sinh học - 10A5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sinh.VTâm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh học - 11D5
	CNghệ - 10D3
	CNghệ - 10D3
	
	

	
	CNghệ - 10D1
	
	
	
	

	
	CNghệ - 10D2
	Sinh học - 11D3
	Sinh học - 12A4
	
	

	
	Sinh học - 12A5
	Sinh học - 11A7
	
	
	

	
	Sinh học - 11D4
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CNghệ - 10D1
	
	Sinh học (2) - 12A4
	
	

	
	Sinh học - 11A6
	
	Sinh học (2) - 12A5
	
	

	
	CNghệ - 10D2
	
	Sinh học - 11A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sinh.KChọn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh học (2) - 12A1
	
	
	
	

	SHCN - 12A1
	Sinh học - 11A5
	
	
	
	

	Sinh học - 12A1
	Sinh học - 12D3
	
	
	
	

	Sinh học - 11D2
	
	
	
	
	

	Sinh học - 11D1
	Sinh học - 11A3
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sinh.PTuấn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	HĐTN-HN - 10A3
	
	HĐTN-HN - 10A1
	
	

	
	Sinh học - 10D3
	
	HĐTN-HN - 10A5
	
	

	
	HĐTN-HN - 10A2
	
	
	
	

	
	HĐTN-HN - 10A4
	
	Sinh học(CĐ) - 10A4
	
	

	
	Sinh học - 10A4
	
	Sinh học - 10A4
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Sinh học - 10D3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Sinh học - 11A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sinh.Uyên
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh học - 12D1
	
	
	
	

	SHCN - 10B1
	Sinh học (2) - 12A2
	Sinh học - 10A6
	
	
	

	Sinh học - 10B1
	Sinh học - 10B1
	HĐTN-HN - 10B1
	
	
	

	Sinh học - 12A2
	Sinh học - 12D4
	HĐTN-HN - 10B1
	
	
	

	Sinh học - 12D5
	Sinh học - 10A6
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Sinh học(CĐ) - 10B1
	
	
	
	

	
	Sinh học - 12D2
	
	
	
	

	
	Sinh học(CĐ) - 10A6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sử.ĐXuân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Lịch sử - 12D5
	
	Lịch sử - 12D4
	

	
	
	Lịch sử - 12A4
	
	Lịch sử(2) - 12D4
	

	
	
	Lịch sử - 12A3
	
	Lịch sử - 12D3
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Lịch sử - 12A5
	
	Lịch sử - 12A2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Lịch sử(2) - 12D3
	

	
	
	
	
	Lịch sử - 12A1
	

	
	
	
	
	Lịch sử(2) - 12D5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sử.Hoàng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	SHCN - 10A6
	
	
	
	
	

	Lịch sử - 10A4
	
	HĐTN-HN - 10A6
	
	Lịch sử - 10D1
	

	GDĐP - 10A6
	
	HĐTN-HN - 10A6
	
	Lịch sử - 10A2
	

	GDĐP - 10A2
	
	
	
	Lịch sử - 10A6
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	GDĐP - 10A4
	

	
	
	
	
	GDĐP - 10D1
	

	
	
	
	
	Lịch sử(CĐ) - 10D1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sử.Huyền
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Lịch sử - 12D2
	

	SHCN - 11D5
	
	
	
	Lịch sử - 11A7
	

	Lịch sử - 12D1
	
	
	
	Lịch sử - 11A6
	

	Lịch sử - 11A4
	
	
	
	
	

	Lịch sử - 11D4
	
	
	
	Lịch sử - 11D1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Lịch sử(2) - 12D2
	
	
	
	Lịch sử - 11D3
	

	Lịch sử(2) - 12D1
	
	
	
	Lịch sử - 11D5
	

	Lịch sử - 11B1
	
	
	
	Lịch sử - 11A5
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sử.Hiền
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	SHCN - 11D2
	
	
	
	Lịch sử - 11A3
	

	Lịch sử - 10D3
	
	
	GDĐP - 10D2
	GDĐP - 10D3
	

	Lịch sử - 10D2
	
	
	Lịch sử(CĐ) - 10D2
	Lịch sử - 11D2
	

	Lịch sử - 11A1
	
	
	Lịch sử(CĐ) - 10D3
	Lịch sử - 11A2
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Sử.Trang
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	GDĐP - 10A5
	
	

	
	
	
	GDĐP - 10A1
	
	

	
	
	
	Lịch sử - 10B1
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDĐP - 10B1
	
	
	
	
	

	Lịch sử - 10A1
	
	
	Lịch sử - 10A3
	
	

	Lịch sử - 10A5
	
	
	GDĐP - 10A3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Địa.Dịu
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Địa lý - 12D2
	Địa lý - 12D2
	

	
	
	Địa lý - 12D5
	Địa lý - 10D3
	Địa lý - 12A3
	

	
	
	Địa lý - 12A3
	Địa lý(CĐ) - 10D3
	Địa lý - 10D3
	

	
	
	Địa lý - 12D1
	Địa lý - 12D5
	Địa lý - 10A1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Địa lý(2) - 12D1
	Địa lý - 12D1
	

	
	
	
	Địa lý(2) - 12D5
	
	

	
	
	
	Địa lý - 10A1
	Địa lý(2) - 12D2
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Địa.Bích
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa lý - 11D4
	
	Địa lý - 11A7
	

	
	
	Địa lý - 12A2
	
	Địa lý - 12A1
	

	
	
	Địa lý - 11A5
	
	Địa lý - 12A2
	

	
	
	Địa lý - 12A1
	
	Địa lý - 12D3
	

	
	
	Địa lý - 12D4
	
	Địa lý - 11A4
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	Địa lý - 11B1
	Địa lý - 11A6
	
	
	Địa lý - 11D5
	

	Địa lý - 12D4
	Địa lý - 12D3
	
	
	Địa lý(2) - 12D4
	

	Địa lý - 11D2
	Địa lý(2) - 12D3
	
	
	Địa lý - 11D1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Địa.QAnh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa lý - 11A2
	
	Địa lý - 10A2
	

	SHCN - 11D3
	
	Địa lý - 11A1
	
	Địa lý - 10B1
	

	
	
	
	
	Địa lý - 10D2
	

	Địa lý - 11A3
	
	
	
	Địa lý(CĐ) - 10D2
	

	Địa lý - 10D2
	
	
	
	Địa lý - 11D3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Địa lý - 10B1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Địa lý - 10A2
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Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Địa.Hảo
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Địa lý - 12A5
	
	Địa lý - 10D1
	

	SHCN - 10D1
	
	Địa lý - 12A5
	
	Địa lý(CĐ) - 10D1
	

	Địa lý - 10D1
	
	HĐTN-HN - 10D1
	
	
	

	Địa lý - 12A4
	
	HĐTN-HN - 10D1
	
	Địa lý - 10A3
	

	Địa lý - 12A4
	
	
	
	Địa lý - 10A3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên GDCD.Thanh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	GDKT&PL - 10A5
	
	GDCD - 11A3
	

	
	
	GDCD - 11A5
	
	GDCD - 12D3
	

	
	
	
	
	GDCD - 11A7
	

	
	
	GDCD - 12D4
	
	GDKT&PL - 10D1
	

	
	
	GDCD - 11A1
	
	GDKT&PL(CĐ) - 10D1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDKT&PL - 10A5
	
	
	GDCD - 12D5
	GDKT&PL - 10D1
	

	GDCD(2) - 12D3
	
	
	GDCD - 11D3
	
	

	GDCD(2) - 12D5
	
	
	GDCD - 12A3
	GDCD(2) - 12D4
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên GDCD.KOanh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	GDKT&PL - 10D2
	
	

	
	
	
	GDKT&PL - 10A6
	
	

	
	
	
	GDKT&PL - 10A6
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	GDCD - 11A4
	GDCD - 11D2
	

	
	
	
	GDCD - 11B1
	GDCD - 11D4
	

	
	
	
	GDKT&PL - 10D2
	GDKT&PL(CĐ) - 10D2
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên GDCD.Xuân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	GDCD - 12A2
	
	GDCD - 12D1
	

	
	
	GDCD - 12D2
	
	GDCD - 12A4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	GDCD - 12A5
	
	GDKT&PL - 10A4
	

	
	
	GDCD - 12A1
	
	GDKT&PL - 10D3
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	GDCD - 11D1
	GDCD(2) - 12D2
	
	
	GDCD - 11A2
	

	GDKT&PL(CĐ) - 10D3
	GDCD(2) - 12D1
	
	
	GDKT&PL - 10A4
	

	GDCD - 11D5
	GDKT&PL - 10D3
	
	
	GDCD - 11A6
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Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên TD.Quân
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Thể dục - 11A2
	Thể dục - 12A3
	
	Thể dục - 11A1
	

	
	Thể dục - 11A2
	Thể dục - 12A3
	
	Thể dục - 11A1
	

	
	Thể dục - 11A3
	Thể dục - 12A2
	
	Thể dục - 12A1
	

	
	Thể dục - 11A3
	Thể dục - 12A2
	
	Thể dục - 12A1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	THPT GIỒNG ÔNG TỐ

Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên TD.Thăng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Thể dục - 11D2
	GDTC - 10B1
	GDTC - 10D1
	GDTC - 10A6
	

	
	Thể dục - 11D2
	GDTC - 10B1
	GDTC - 10D1
	GDTC - 10A6
	

	
	GDTC - 10A5
	
	Thể dục - 11D3
	Thể dục - 11D5
	

	
	GDTC - 10A5
	
	Thể dục - 11D3
	Thể dục - 11D5
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Thể dục - 11D1
	

	
	
	
	Thể dục - 11D4
	Thể dục - 11D1
	

	
	
	
	Thể dục - 11D4
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên TD.BTốn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDTC - 10A1
	GDTC - 10A3
	Thể dục - 11A7
	GDTC - 10A4
	

	
	GDTC - 10A1
	GDTC - 10A3
	Thể dục - 11A7
	GDTC - 10A4
	

	
	Thể dục - 11A5
	Thể dục - 11A6
	GDTC - 10A2
	Thể dục - 11B1
	

	
	Thể dục - 11A5
	Thể dục - 11A6
	GDTC - 10A2
	Thể dục - 11B1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Thể dục - 11A4
	

	
	
	
	
	Thể dục - 11A4
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Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên TD.Võ Uyên
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	Thể dục - 12D5
	Thể dục - 12D3
	Thể dục - 12A4
	GDTC - 10D2
	

	
	Thể dục - 12D5
	Thể dục - 12D3
	Thể dục - 12A4
	GDTC - 10D2
	

	
	Thể dục - 12D1
	Thể dục - 12D2
	Thể dục - 12A5
	Thể dục - 12D4
	

	
	Thể dục - 12D1
	Thể dục - 12D2
	Thể dục - 12A5
	Thể dục - 12D4
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	GDTC - 10D3
	

	
	
	
	
	GDTC - 10D3
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên QP.Nhựt
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDQP&AN - 11A7
	GDQP&AN - 11A5
	GDQP&AN - 12D4
	GDQP&AN - 11B1
	

	
	GDQP&AN - 11D1
	GDQP&AN - 12D5
	GDQP&AN - 11A6
	
	

	
	GDQP&AN - 11A4
	GDQP&AN - 11D2
	GDQP&AN - 11A1
	GDQP&AN - 11D3
	

	
	GDQP&AN - 11D4
	GDQP&AN - 11D5
	GDQP&AN - 12D3
	
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDQP&AN - 11A3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	GDQP&AN - 11A2
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên QP.Duy
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDQP&AN - 10D3
	GDQP&AN - 10D1
	
	GDQP&AN - 10A5
	

	
	GDQP&AN - 12A1
	GDQP&AN - 10A2
	
	GDQP&AN - 10A1
	

	
	GDQP&AN - 10A6
	GDQP&AN - 12A4
	
	GDQP&AN - 10B1
	

	
	GDQP&AN - 12A3
	
	
	GDQP&AN - 12D1
	

	
	
	
	
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	GDQP&AN - 12A2
	
	
	GDQP&AN - 12D2
	

	
	GDQP&AN - 10A4
	
	
	GDQP&AN - 10D2
	

	
	GDQP&AN - 10A3
	
	
	GDQP&AN - 12A5
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên CN.Sơn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	CNghệ - 11A5
	CNghệ - 11A1
	CNghệ - 11D4
	
	

	
	
	CNghệ - 11A3
	CNghệ - 11D2
	
	

	CNghệ - 11A6
	CNghệ - 11A6
	CNghệ - 11A4
	CNghệ - 11A2
	
	

	CNghệ - 11D1
	CNghệ - 11B1
	CNghệ - 11B1
	CNghệ - 11D5
	
	

	CNghệ - 11A3
	CNghệ - 11A2
	CNghệ - 11D1
	CNghệ - 11D3
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	CNghệ - 11A1
	CNghệ - 11D2
	
	CNghệ - 11D4
	
	

	CNghệ - 11D3
	CNghệ - 11A7
	
	CNghệ - 11A4
	
	

	CNghệ - 11A7
	CNghệ - 11A5
	
	CNghệ - 11D5
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Tin.Nhiệm
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin học - 11D1
	
	Tin học - 11D1
	

	
	
	Tin học - 11D3
	
	Tin học - 11D2
	

	
	
	Tin học - 11D4
	
	Tin học - 11D4
	

	
	
	Tin học - 11D2
	
	Tin học - 11D3
	

	
	
	Tin học - 11D5
	
	Tin học - 11D5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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Năm học 2022 - 2023

Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Tin.Cương
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin học - 11B1
	
	Tin học - 11A2
	

	
	
	Tin học - 11A6
	
	Tin học - 11A2
	

	
	
	Tin học - 11A3
	
	Tin học - 11A5
	

	
	
	
	
	Tin học - 11A6
	

	
	
	Tin học - 11A7
	
	Tin học - 11B1
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Tin học - 11A3
	
	

	
	
	
	Tin học - 11A7
	
	

	
	
	
	Tin học - 11A5
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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Tin.Đăng
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Tin học - 11A4
	
	

	
	
	
	Tin học - 11A4
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học - 11A1
	
	

	
	
	
	Tin học - 11A1
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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Học kỳ 2
	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Tin.Bạch
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học - 10A4
	
	

	
	
	
	Tin học - 10A4
	
	

	
	
	
	Tin học - 10A3
	
	

	
	
	
	Tin học - 10A3
	
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7
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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Tin.Lê Ánh
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	Tin học - 10A6
	Tin học - 12A2
	Tin học - 12D3
	

	
	
	Tin học - 10A5
	Tin học - 10A6
	
	

	
	
	Tin học - 12A1
	Tin học - 12D1
	Tin học - 12A5
	

	
	
	
	Tin học - 10B1
	Tin học - 12A3
	

	
	
	Tin học - 12D2
	Tin học - 10B1
	Tin học - 10A5
	

	Buổi chiều

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	Tin học - 12D4
	

	
	
	
	
	Tin học - 12D5
	

	
	
	
	
	Tin học - 12A4
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	THỜI KHOÁ BIỂU
	Số 5 (28/01/2023)

	
	Giáo viên Tin.VũTuấn
	

	
	(Thực hiện từ ngày 16/01/2023)
	

	

	Buổi sáng

	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	Tin học - 10A2
	
	

	
	
	
	Tin học - 10A2
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tin học - 10A1
	
	

	
	
	
	Tin học - 10A1
	
	

	Buổi chiều
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	THỨ 6
	THỨ 7

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


